
 

ĐỀ TIẾNG VIỆT (ĐỀ SỐ 1) 
Họ và tên: .............................................................................Lớp................................ 
 
1 . Đọc thầm và làm bài tập ( Thời gian 30 phút )  
Đọc thầm bài văn sau: 

Kho báu 

Ngày xưa, có hai vợ chồng người nông dân kia quanh năm hai sương một nắng, 

cuốc bẫm cày sâu. Hai ông bà thường ra đồng từ lúc gà gáy sáng và trở về nhà khi đã lặn 

mặt trời. Đến vụ lúa, họ cấy lúa, gặt hái xong, lại trồng khoai, trồng cà. Họ không để cho 

đất nghỉ, mà cũng chẳng lúc nào ngơi tay. Nhờ làm lụng chuyên cần, họ đã gây dựng 

được một cơ ngơi đàng hoàng. 

Nhưng rồi, hai ông bà ngày một già yếu. Hai con trai của họ đều ngại làm ruộng, 

chỉ mơ chuyện hão huyền. Ít lâu sau, bà lão qua đời. Rồi ông lão cũng lâm bệnh nặng. 

Biết mình khó lòng qua khỏi, ông dặn dò các con: 

- Cha không sống mãi để lo cho các con được. Ruộng nhà có một kho báu, các 

con hãy tự đào lên mà dùng. 

Theo lời cha, hai người con đào bới cả đám ruộng mà chẳng thấy kho báu đâu. Vụ 

mùa đến, họ đành trồng lúa. Nhờ làm đất kĩ, vụ ấy lúa bội thu. Hết mùa, hai người con 

lại ra công đào bới mà vẫn không tìm được gì. Mùa tiếp theo, họ lại đành trồng lúa và vụ 

ấy lúa cũng bội thu. 

Liên tiếp mấy vụ liền được mùa, hai anh em có của ăn của để. Lúc ấy,họ mới hiểu 

lời dặn dò khi trước của người cha. 

                                                                        Theo NGỤ NGÔN Ê-DỐP 

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
1. Những hình ảnh nào nói lên sự cần cù chịu khó của vợ chồng người nông dân? 

a. Quanh năm hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu, ra đồng từ lúc gà gáy sáng 
và trở về nhà khi đã lặn mặt trời. 

b. Họ hết cấy lúa, lại trồng khoai, trồng cà, họ không cho đất nghỉ, mà cũng chẳng 
lúc nào ngơi tay. 

c. Cả hai ý trên. 
2.  Nhờ chăm chỉ làm ăn họ đã đạt được điều gì ? 
 a. Mua được một kho báu. 
          b. Gây dựng được một cơ ngơi đàng hoàng. 
          c. Mua được một căn nhà to lớn. 
3. Trước khi mất người cha cho các con biết điều gì? 

a. Ruộng nhà có một kho báu, các con hãy tự đào lên mà dùng. 



b. Ruộng nhà có một hũ vàng, các con hãy tự đào lên mà dùng. 
c. Ruộng nhà có một hũ bạc, các con hãy tự đáo lên mà dùng. 

4. Vì sao mấy vụ liền lúa bội thu ? 
 a. Vì đất ruộng vốn là đất tốt. 
 b. Vì ruộng hai anh em đào bới để tìm kho báu đất được làm kĩ nên lúa tốt. 
 c. Vì hai anh em trồng lúa giỏi 

 
Câu 2 : Theo lời cha, hai người con đã làm gì để tìm kho báu. Sắp xếp các chữ cái theo 
thứ tự các công việc làm của họ ? 
 a. Họ chẳng thấy kho báu đâu và đành trồng lúa. 
 b. Họ đào bới cả đám ruộng lên để tìm kho báu. 
 c. Họ lại ra công đào bới mà vẫn không tìm được gì. Mùa tiếp theo họ lại đành 
trồng lúa. 
Thứ tự sắp xếp là :………………………………………………………………… 
Câu 3:   Câu chuyện kho báu khuyên em điều gì ? 
 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
Câu 4:   Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây : 
Hai con trai của họ đều ngại làm việc, chỉ mơ chuyện hão huyền. 
 

                
                
                
                
                
                
                
                

 
 Câu 5:   Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau : 
 Sau giờ làm việc Bác thường tự tay chăm sóc cây cho cá ăn. 
 
Câu 6:  Nối những cặp từ trái nghĩa ở hai cột sau : 

 
 

 
 
 
2. Luyện đọc lưu loát bài đọc trên 

  

 
  

trẻ con 

cuối cùng 

đầu tiên 

người lớn 

bình tĩnh cuống quýt 



ĐỀ TIẾNG VIỆT (ĐỀ SỐ 2) 
Họ và tên: .............................................................................Lớp................................ 
 
1 . Đọc thầm và làm bài tập: ( Thời gian 30 phút )  

 

CHÁY NHÀ HÀNG XÓM 
 

  Trong làng nọ có nhà bị cháy. Cả làng đổ ra, kẻ thùng, người chậu, ai nấy ra sức tìm 

cách dập đám cháy. Riêng có một người nhà ở ngay bên cạnh vẫn trùm chăn, bình chân 

như vại, nghĩ : 

    - Cháy nhà hàng xóm, chẳng việc gì mình phải bận tâm. 

  Nào ngờ, lửa mỗi lúc một to, gió thổi mạnh làm tàn lửa bay tứ tung, bén sang mái nhà 

ông ta. Lúc bấy giờ người kia mới chồm dậy, cuống cuồng tìm cách dập lửa. Nhưng 

không kịp nữa rồi. Nhà cửa, của cải của ông ta đã bị ngọn lửa thiêu sạch. 

                                                                    Truyện Ngụ ngôn 

 
  
Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng 

 1, Thấy có nhà cháy mọi người trong làng làm gì ?  

a.  Mọi người ra đứng nhìn. 

b.  Mọi người ùa ra dập lửa. 

c.  Mọi người không ai ra. 

2,  Trong lúc mọi người chữa cháy, người hàng xóm làm gì ?  

a.  Ông trùm chăn bình chân như vại.  

b.  Ông đứng nhìn không nói gì. 

c.  Ông chạy ra dập lửa. 

3,  Vì sao người hàng xóm bình chân như vại ?  

a.  Vì việc ấy không phải việc của ông. 

b.  Vì ông ta bị đau không ngồi dậy được. 

c. Vì ông ta nghĩ cháy nhà hàng xóm, chẳng việc gì mình phải bận tâm. 

4,  Kết thúc câu chuyện ra sao?  

a. Lửa mỗi lúc một to. 

b. Lửa đã bén sang nhà người trùm chăn. 

c. Lửa đã được dập tắt. 



Câu 2. Em hãy viết một câu nhận xét của mình về người hàng xóm trong câu 

chuyện Cháy nhà hàng xóm.  
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
Câu 3. Câu chuyện trên khuyên em điều gì ?  

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
Câu 4 . Trong câu “ Cả làng ra sức dập đám cháy.” được viết theo mẫu câu nào dưới 

đây ?  

a.  Ai là gì ? b.  Ai thế nào ? c.  Ai làm gì ? 

Câu 5. Bộ phận in đậm trong câu: “ Nhà cửa, của cải của ông ta đã bị ngọn lửa thiêu 

sạch.” trả lời cho câu hỏi nào?  

a.  Vì sao ? b.  Thế nào ? c.   Khi nào ? 

Câu 6. Điền dấu chấm hỏi hay dấu phẩy vào mỗi ô trống trong truyện vui sau:  

    Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn : 

    - Chiến này      mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết viết một chữ nào  

   Chiến đáp : 

    - Thế bố cậu là bác sĩ răng      sao em bé của cậu chẳng có chiếc răng nào 

 
2. Luyện đọc lưu loát bài đọc trên 

 

 
 
 



ĐỀ TIẾNG VIỆT (ĐỀ SỐ 3) 
Họ và tên: .............................................................................Lớp................................ 
 

 

1.Đọc thầm và làm bài tập: 
CÓ NHỮNG MÙA ĐÔNG 

Có một mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy, Bác còn trẻ. Bác làm việc 

cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình 

Bác đẫm mồ hôi, nhưng chân tay thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa 

đói. 

Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong 

một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên 

gạch vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy báo cũ, để xuống 

dưới đệm nằm cho đỡ lạnh.                                        

Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Lúc ở nước Anh, Bác Hồ phải làm nghề gì để sinh sống?  

a. Cào tuyết trong một trường học. 

b. Làm đầu bếp trong một quán ăn. 

c. Viết báo. 

2. Những chi tiết nào diễn tả nỗi vất vả, mệt nhọc của Bác khi làm việc? 

 a. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng chân tay thì lạnh cóng. 

 b. Bác vừa mệt, vừa đói. 

 c. Phải làm việc để có tiền sinh sống. 

3. Hồi ở Pháp, mùa đông Bác phải làm gì để chống rét? 

a. Dùng lò sưởi. 

b. Dùng viên gạch nướng lên để sưởi. 

c. Mặc thêm áo cũ vào trong cho người ấm. 

4. Bác Hồ phải chịu đựng gian khổ như thế để làm gì? 

a. Để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. 

b. Để theo học đại học. 

c. Để tìm cách đánh giặc Pháp, giành độc lập cho dân tộc. 

5. Bộ phận được in đậm trong câu : Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có 

tiền sinh sống. » trả lời cho câu hỏi nào ? 

 a. Vì sao ?  b. Khi nào ?  c. Để làm gì ? 

Câu 2. Qua câu chuyện trên, em học tập được điều gì về Bác ? 



 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
Câu 3. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây : 
Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. 
 

                
                
                
                
                
                
                
                

 

Câu 4. Em phải làm gì để xứng đáng là cháu ngoan của Bác? 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
Câu 5. Những cặp từ nào trái nghĩa với nhau : 

 a. mệt – mỏi   b. sáng – tối 

 c. mồ hôi – lạnh cóng d. nóng – lạnh 

 
2. Luyện đọc lưu loát bài đọc trên 
 


